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[bookmark: _Toc71983257]1. Ngành dệt may
[bookmark: _Toc65226333][bookmark: _Toc58231613][bookmark: _Toc58940915][bookmark: _Toc9327420][bookmark: _Toc9326546]Ngành dệt may, da giày trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần hồi phục và tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định FTAs đã ký kết và đi vào thực thi.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành dệt tháng 4/2021 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2020; ngành sản xuất trang phục lần lượt tăng 3,9% và 29,4%. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 7,8% so với cùng kỳ; ngành sản xuất trang phục tăng 9,5%.
Về sản lượng một số sản phẩm CNHT của ngành: 
Đối với sản xuất sợi, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất Sợi tơ (filament) tổng hợp đạt sản lượng cao nhất 513,4 nghìn tấn, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp đến là Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói... đạt gần 315 nghìn tấn, tăng 11,68%. Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% đạt 62,97 nghìn tấn, giảm 2,34% so cùng kỳ năm trước.
Đối với sản xuất vải, sản lượng Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo đạt cao nhất (208,56 triệu m2), giảm 10,29% so với cùng kỳ năm 2020. Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên đạt sản lượng cao thứ hai với 144,49 triệu m2, tăng 18,73%. Sản xuất Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp đạt 105,39 triệu m2, tăng 7,88%. Sản lượng vải dệt thoi khác từ sợi bông đạt 30,55 triệu m2, giảm 5,88%. 
[bookmark: _Toc14771532][bookmark: _Toc14771045]Bảng 01: Sản lượng một số sản phẩm CNHT ngành dệt may và sản phẩm may mặc
trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 4/2021
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021
	So với 4T/2020 (%)

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	48.633,98
	8,08
	22,53
	167.173,07
	11,82

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	137.922,69
	3,92
	10,14
	513.399,31
	6,52

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	17.052,48
	2,23
	24,50
	62.970,69
	-2,34

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	83.431,78
	1,42
	22,41
	314.996,60
	11,68

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	8.297,73
	10,76
	17,47
	30.550,28
	-5,88

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	40.980,47
	11,01
	31,30
	144.485,90
	18,73

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	59.601,04
	0,57
	0,30
	208.564,87
	-10,29

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	28.684,43
	3,19
	36,44
	105.385,15
	7,88


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê
Bảng 02: Khối lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT ngành dệt may tại một số địa phương tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 3/2021
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	43.681,71
	55,74
	31,25
	117.816,76
	12,56

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	134.406,86
	29,77
	26,63
	354.882,39
	-0,73

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	16.715,23
	45,11
	19,12
	41.903,53
	-6,76

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	79.478,23
	34,44
	5,19
	219.827,61
	8,95

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	7.828,23
	15,07
	-8,81
	22.681,06
	-9,33

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	35.611,16
	34,65
	33,75
	100.215,66
	13,41

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	61.161,03
	80,62
	-3,95
	145.652,81
	-18,60

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	22.833,96
	55,72
	12,51
	58.109,07
	-0,93


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê
Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may Việt Nam có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Dù dịch bệnh vẫn còn, tuy nhiên các doanh nghiệp đã tìm ra được hướng đi phù hợp.
Từ những tháng đầu năm, ngành dệt may Việt Nam đã đón nhận nhiều thông tin tốt về đơn hàng. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn doanh nghiệp may trong ngành đã có đơn hàng đến hết quý III, thậm chí nhiều doanh nghiệp có đơn hàng cho cả năm 2021. 
Thị trường dệt may toàn cầu có sự hồi phục bởi các gói hỗ trợ về kinh tế và các thông tin tích cực về vắc xin; nhu cầu các mặt hàng nói chung và may mặc nói riêng đã phần nào hồi phục trở lại. Việc chuyển dịch đơn hàng từ các nước quốc gia cạnh tranh, đặc biệt từ Myanmar giúp cho Việt Nam đón nhận một lượng đơn hàng đột biến ngay từ quý I/2021.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam đánh giá, nhu cầu tiêu thụ đang bắt đầu phục hồi trở lại đã tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu. Doanh nghiệp dệt may thích ứng khá nhanh thông qua các giải pháp đa dạng hóa dòng hàng, thị trường, cũng như thích ứng được với nền tảng cơ chế mua bán và thanh toán theo bối cảnh mới, khác hoàn toàn cách mua bán truyền thống trước đây.
Nhiều doanh nghiệp đã và đang tiếp tục đầu tư vào thiết bị, công nghệ tự động hóa cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nền tảng để ngành dệt may chịu được những áp lực của thị trường về chất lượng, giao hàng nhanh.
Một yếu tố khác là các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã góp phần đáng kể thúc đẩy xuất khẩu dệt may sang các thị trường. Điển hình như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã giúp sản phẩm dệt may lan tỏa nhanh hơn tới thị trường Canada, New Zealand, Australia…; FTA Việt Nam - EU (EVFTA) cũng giúp một số dòng sản phẩm thâm nhập tốt hơn vào thị trường EU.
Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, ngành may vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, khi tại châu Âu, nơi thị trường xuất khẩu chính của hàng may Việt Nam, dịch Covid-19 vẫn hoành hành và tại Mỹ, con số người mắc bệnh vẫn tăng dù có vaccine. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp không tuyển bổ sung được lao động để hoàn thành các đơn hàng và mục tiêu doanh thu bởi may mặc cũng đòi hỏi lao động có tay nghề.
[bookmark: _Toc71983258]2. Ngành da giày
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan trong tháng 4/2021 tăng 1,8% so với tháng 3/2021 và tăng 29,3% so với tháng 4/2020.Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất của ngành này tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng giầy, dép da 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 94,1 triệu đôi, tăng 13,3%so với cùng kỳ. 
Chỉ số sử dụng lao động thời điểm 1/4/2021 tăng 1,7% so với tháng 1/3/2021 và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước (1/4/2020).
Bảng 03: Các chỉ số kinh tế và sản xuất công nghiệp ngành da giày
	Chỉ số
	N2016
	N2017
	N2018
	N2019
	N2020
	4T/21

	GDP (%)
	6,2
	6,8
	7,1
	7,02
	2,91
	-

	CPI (%)
	2,66
	3,53
	3,54
	2,79
	3,23
	0,89

	Chỉ số sản xuất CN CBCT (%)
	11,3
	14,7
	12,2
	10,4
	4,9
	12,7

	Chỉ số SXCN da giầy (%)
	3,5
	7,1
	10,4
	9,9
	-2,4
	11,0


Nguồn: Tổng cục Thống kê
[bookmark: _Toc34731556][bookmark: _Toc34749712][bookmark: _Toc36126625][bookmark: _Toc9082137]Theo số liệu của Bộ Công Thương, nguyên phụ liệu chiếm tới 68 - 75% trong cơ cấu giá thành sản phẩm giày dép, nhưng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm này của doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ đạt 40 - 45%. Các doanh nghiệp trong nước chiếm gần 70% về số lượng doanh nghiệp, nhưng chỉ chiếm 35% tổng sản lượng da thuộc sản xuất tại Việt Nam.
Thực tế cho thấy, toàn ngành da giày, túi xách Việt Nam với hơn 1.700 doanh nghiệp thì có tới 85% doanh nghiệp hạn chế về vốn, kỹ thuật và công nghệ, không chủ động được nguồn nguyên phụ liệu. Tỷ lệ nội địa hóa chưa cao được đánh giá là một trong những rào cản của da giày khi tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao. Đặc biệt là thị trường EU khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực cùng với cam kết loại bỏ thuế nhập khẩu cho 37% số dòng thuế ngành giày, dép. Đáng chú ý, mức thuế cho giày thể thao, loại sản phẩm chiếm một lượng lớn giày xuất khẩu vào châu Âu sẽ được giảm ngay khi Hiệp định có hiệu lực chứ không chịu mức bảo hộ 7 năm như sản phẩm giày da.
Các cam kết ưu đãi giảm thuế của Hiệp định EVFTA sẽ giúp sản phẩm da giày Việt Nam cạnh tranh hơn các sản phẩm Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp da giày chỉ được hưởng lợi nếu tự chủ được nguyên liệu và để được hưởng thuế suất thấp, cần phải đáp ứng được quy định về xuất xứ thông qua hàm lượng giá trị trong khu vực khi sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam và các nước thành viên trong EVFTA.
Cùng với đó là các rào cản kỹ thuật áp đặt từ phía EU cùng với các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và tuân thủ các thủ tục… cũng là khó khăn của nhiều doanh nghiệp.
Theo nhận định của các chuyên gia, tuy ngành da giày đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại như: CPTPP, EVFTA… nhưng việc có thể tận dụng được hay không thì cần phải phát triển công nghiệp hỗ trợ, nguyên phụ liệu trong nước. 
[bookmark: _Toc71983259]II. Hoạt động thương mại đối với các sản phẩm CNHT ngành dệt may – da giày
[bookmark: _Toc71983260]1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành dệt may
[bookmark: _Toc71983261]1.1. Về xuất khẩu
[bookmark: _Toc485994394][bookmark: _Toc487814464][bookmark: _Toc487815054][bookmark: _Toc487815084][bookmark: _Toc491432314][bookmark: _Toc491432554][bookmark: _Toc491432851][bookmark: _Toc495048891][bookmark: _Toc495656012][bookmark: _Toc504053283][bookmark: _Toc508118459][bookmark: _Toc508894482][bookmark: _Toc508961954][bookmark: _Toc511743034][bookmark: _Toc514398175][bookmark: _Toc517166646][bookmark: _Toc520113023][bookmark: _Toc521071801][bookmark: _Toc522194598][bookmark: _Toc524699401][bookmark: _Toc527531423][bookmark: _Toc527531481][bookmark: _Toc530127730][bookmark: _Toc22637015][bookmark: _Toc27386740][bookmark: _Toc32915218][bookmark: _Toc33604228][bookmark: _Toc45704317][bookmark: _Toc51146077][bookmark: _Toc55289687][bookmark: _Toc58231597][bookmark: _Toc58940899][bookmark: _Toc65226317][bookmark: _Toc67319253][bookmark: _Toc71983262]1.1.1. Xuất khẩu xơ, sợi
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2021, kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi của nước ta đạt 163,75 nghìn tấn, trị giá trên 464,1 triệu USD, giảm 15,69% về lượng và giảm 9,2% về trị giá so với tháng trước, so với tháng 4/2020 tăng khá 72,3% về lượng và tăng 120,16% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 647,4 nghìn tấn, trị giá 1,68 tỷ USD, tăng 29,14% về lượng và tăng 47,89% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, các thị trường xuất khẩu xơ, sợi chính của nước ta gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Asean, Brazil… 
Biểu đồ 01: Kim ngạch xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 
(ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 04: Thị trường xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam tháng 4 năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	KN tỷ trọng tháng 4/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	163,75
	464,10
	-15,69
	-9,20
	72,30
	120,16
	100,00

	Khối DNFDI
	116,60
	354,32
	-12,31
	-6,14
	78,05
	133,45
	76,34

	Trung Quốc
	91,42
	250,93
	-15,06
	-12,92
	41,98
	76,83
	54,07

	Hàn Quốc
	15,37
	47,30
	-13,39
	-9,51
	77,52
	145,76
	10,19

	Khối Asean
	8,37
	29,59
	-18,84
	-11,38
	104,50
	184,41
	6,38

	Indonesia
	2,03
	7,79
	-25,42
	-17,40
	30,86
	136,57
	1,68

	Campuchia
	1,83
	7,22
	-4,94
	7,67
	688,36
	1.417,34
	1,56

	Malaysia
	2,09
	6,73
	-11,63
	-7,76
	267,31
	326,21
	1,45

	Thái Lan
	1,77
	6,36
	-29,43
	-22,22
	10,73
	34,49
	1,37

	Philippines
	0,66
	1,49
	-18,13
	-16,27
	345,58
	352,50
	0,32

	Bangladesh
	3,00
	20,30
	45,77
	86,61
	437,10
	1.492,68
	4,37

	Đài Loan (Trung Quốc)
	5,49
	17,07
	-11,26
	-5,17
	154,69
	228,96
	3,68

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3,77
	15,29
	15,10
	40,68
	174,80
	532,04
	3,29

	Hoa Kỳ
	7,85
	10,17
	-11,31
	-7,30
	147,32
	147,36
	2,19

	Nhật Bản
	3,08
	8,08
	-10,51
	-1,70
	15,91
	-0,32
	1,74

	Pakistan
	1,93
	7,83
	-42,90
	-4,45
	1.395,35
	3.379,05
	1,69

	Brazil
	2,50
	6,87
	-50,81
	-45,07
	256,06
	414,76
	1,48

	Colombia
	2,09
	6,68
	-26,55
	-17,31
	846,15
	1.753,80
	1,44

	Ấn Độ
	1,73
	5,62
	-28,52
	0,85
	1.614,85
	730,71
	1,21

	Khối EU
	1,06
	5,16
	-13,82
	31,47
	347,26
	283,53
	1,11

	Italy
	0,59
	3,25
	-28,43
	22,30
	172,48
	148,17
	0,70

	Romania
	0,47
	1,91
	16,50
	50,73
	2.352,63
	5.304,68
	0,41

	Sri Lanka
	0,89
	4,45
	73,06
	51,52
	346,50
	448,83
	0,96

	Ai Cập
	0,93
	3,26
	-30,76
	-18,50
	-34,59
	11,23
	0,70

	Anh
	3,07
	2,61
	44,20
	35,38
	7.039,53
	4.119,39
	0,56

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,49
	2,57
	-56,09
	-43,30
	-41,68
	-6,81
	0,55

	Pê Ru
	0,37
	0,81
	-54,78
	-49,80
	835,00
	732,83
	0,17

	Chile
	0,36
	0,50
	47,52
	-5,29
	99,44
	18,41
	0,11


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 05: Thị trường xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	4T/2021
	So với 4T/2020 (%)
	KN tỷ trọng 4T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	647,40
	1.681,22
	29,14
	47,89
	100,00

	Khối DNFDI
	445,98
	1.254,53
	34,84
	55,70
	74,62

	Trung Quốc
	349,52
	913,50
	32,25
	49,17
	54,34

	Hàn Quốc
	62,40
	179,20
	25,12
	52,82
	10,66

	Khối Asean
	39,66
	123,52
	4,52
	27,51
	7,35

	Indonesia
	11,00
	37,54
	30,11
	55,98
	2,23

	Thái Lan
	10,62
	31,39
	-23,34
	-10,66
	1,87

	Campuchia
	7,30
	25,45
	54,44
	104,62
	1,51

	Malaysia
	8,06
	23,88
	12,56
	32,20
	1,42

	Philippines
	2,69
	5,26
	-28,48
	-26,58
	0,31

	Đài Loan (Trung Quốc)
	20,04
	56,36
	122,97
	143,14
	3,35

	Bangladesh
	8,51
	46,96
	29,06
	111,75
	2,79

	Brazil
	18,87
	40,31
	59,50
	91,21
	2,40

	Thổ Nhĩ Kỳ
	9,87
	36,83
	-41,39
	-1,88
	2,19

	Hoa Kỳ
	27,88
	33,76
	43,80
	54,25
	2,01

	Nhật Bản
	11,92
	28,60
	13,00
	-8,82
	1,70

	Pakistan
	10,13
	26,22
	10,37
	52,38
	1,56

	Colombia
	8,90
	24,57
	55,48
	90,61
	1,46

	Ấn Độ
	8,76
	21,87
	65,35
	48,79
	1,30

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	4,71
	16,84
	-29,12
	-16,83
	1,00

	Ai Cập
	5,14
	14,63
	-35,34
	-13,36
	0,87

	Khối EU
	3,91
	14,21
	40,19
	30,18
	0,85

	Italy
	2,09
	7,99
	70,94
	57,61
	0,48

	Romania
	1,81
	6,22
	16,07
	6,38
	0,37

	Sri Lanka
	2,68
	13,65
	71,29
	130,96
	0,81

	Anh
	8,49
	7,29
	86,38
	68,63
	0,43

	Pê Ru
	2,59
	5,28
	133,91
	122,47
	0,31

	Chile
	1,09
	2,13
	17,20
	8,76
	0,13


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 4/2021, giá xuất khẩu xơ, sợi trung bình của nước ta đạt 2.834,3 USD/tấn, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 27,78% so với tháng 4/2020. Giá trung bình trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 2.596,9 nghìn USD/tấn, tăng 14,52% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 06: Giá xuất khẩu trung bình xơ, sợi dệt tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021 (USD/tấn)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021 (USD/tấn)
	So với 4T/2020 (%)

	Giá TB 
	2.834,3
	7,70
	27,78
	2.596,9
	14,52

	Khối DNFDI
	3.038,7
	7,04
	31,12
	2.813,0
	15,47

	Trung Quốc
	2.744,8
	2,52
	24,54
	2.613,6
	12,80

	Hàn Quốc
	3.078,1
	4,47
	38,44
	2.871,6
	22,14

	Khối Asean
	3.537,0
	9,20
	39,08
	3.114,3
	22,00

	Indonesia
	3.844,2
	10,76
	80,78
	3.413,8
	19,88

	Thái Lan
	3.600,9
	10,21
	21,46
	2.956,9
	16,54

	Campuchia
	3.948,7
	13,27
	92,47
	3.484,8
	32,49

	Malaysia
	3.218,3
	4,38
	16,03
	2.963,6
	17,46

	Philippines
	2.280,9
	2,27
	1,55
	1.956,6
	2,66

	Đài Loan (Trung Quốc)
	3.110,9
	6,86
	29,16
	2.812,5
	9,05

	Bangladesh
	6.772,7
	28,02
	196,53
	5.518,6
	64,07

	Brazil
	2.751,0
	11,67
	44,57
	2.135,9
	19,88

	Thổ Nhĩ Kỳ
	4.052,2
	22,23
	130,00
	3.732,1
	67,39

	Hoa Kỳ
	1.296,1
	4,52
	0,02
	1.210,9
	7,27

	Nhật Bản
	2.629,2
	9,85
	-14,00
	2.400,5
	-19,31

	Pakistan
	4.057,1
	67,33
	132,66
	2.587,2
	38,06

	Colombia
	3.194,7
	12,59
	95,93
	2.760,7
	22,60

	Ấn Độ
	3.247,1
	41,08
	-51,56
	2.496,1
	-10,01

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	5.281,2
	29,12
	59,78
	3.574,0
	17,35

	Ai Cập
	3.493,0
	17,71
	70,07
	2.844,3
	33,98

	Khối EU
	4.872,3
	52,56
	-14,25
	3.636,3
	-7,14

	Italy
	5.478,3
	70,89
	-8,92
	3.815,9
	-7,80

	Romania
	4.099,9
	29,38
	120,36
	3.428,9
	-8,35

	Sri Lanka
	4.982,8
	-12,45
	22,92
	5.093,9
	34,84

	Anh
	850,0
	-6,11
	-40,90
	859,2
	-9,53

	Pê Ru
	2.162,7
	11,01
	-10,93
	2.041,3
	-4,89

	Chile
	1.412,6
	-35,80
	-40,63
	1.952,1
	-7,20


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc480462611][bookmark: _Toc484188569][bookmark: _Toc484188642][bookmark: _Toc485826245][bookmark: _Toc485826271][bookmark: _Toc485994396][bookmark: _Toc487814466][bookmark: _Toc487815056][bookmark: _Toc487815086][bookmark: _Toc491432316][bookmark: _Toc491432556][bookmark: _Toc491432853][bookmark: _Toc495048893][bookmark: _Toc495656014][bookmark: _Toc504053285][bookmark: _Toc508118461][bookmark: _Toc508894484][bookmark: _Toc508961956][bookmark: _Toc511743036][bookmark: _Toc514398177][bookmark: _Toc517166648][bookmark: _Toc520113025][bookmark: _Toc521071803][bookmark: _Toc522194600][bookmark: _Toc524699403][bookmark: _Toc527531424][bookmark: _Toc527531483][bookmark: _Toc530127732][bookmark: _Toc22637017][bookmark: _Toc27386742][bookmark: _Toc32915219][bookmark: _Toc33604229][bookmark: _Toc45704318][bookmark: _Toc51146078][bookmark: _Toc55289688][bookmark: _Toc58231598][bookmark: _Toc58940900][bookmark: _Toc65226318][bookmark: _Toc67319254][bookmark: _Toc71983263]1.1.2. Xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật	
Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật trong tháng 4/2021 đạt 61,73 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng mạnh 274,92% so với tháng 4/2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 227,04 triệu USD, tăng 43,01% so với cùng kỳ năm 2020.
Tháng 4/2021, xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 18,06 triệu USD, giảm 1,35% so với tháng 3/2021 và tăng đột biến 6.446,89% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 29,25% tỷ trọng. Thị trường Asean đạt kim ngạch 8,31 triệu USD, tăng 21,2% so với tháng trước và tăng 22,08% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 13,47%. Tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Luxembourg.
Biểu đồ 02: KNXK NPL vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 07: Thị trường xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So với 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng 4T/2021 (%)

	Tổng KN
	61,73
	1,80
	274,92
	227,04
	43,01
	100,00

	Hoa Kỳ
	18,06
	-1,35
	6.446,89
	62,91
	79,29
	27,71

	Khối Asean
	8,31
	21,20
	22,08
	28,58
	6,45
	12,59

	Thái Lan
	6,27
	25,13
	55,93
	20,73
	20,89
	9,13

	Indonesia
	2,05
	10,54
	-26,69
	7,85
	-19,08
	3,46

	Hàn Quốc
	6,64
	-3,09
	129,18
	28,28
	6,68
	12,45

	Nhật Bản
	3,77
	15,94
	84,99
	13,12
	27,98
	5,78

	Luxembourg
	2,53
	-4,75
	
	10,23
	62,42
	4,51

	Canada
	1,73
	10,90
	1.794,82
	6,41
	54,15
	2,82

	Brazil
	0,95
	-2,49
	596,64
	4,12
	62,19
	1,81

	Achentina
	0,77
	-19,00
	374,42
	3,58
	57,10
	1,58

	Trung Quốc
	0,74
	-1,60
	-14,33
	2,83
	22,85
	1,24


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc484188564][bookmark: _Toc484188641][bookmark: _Toc485826244][bookmark: _Toc485826270][bookmark: _Toc485994395][bookmark: _Toc487814465][bookmark: _Toc487815055][bookmark: _Toc487815085][bookmark: _Toc491432315][bookmark: _Toc491432555][bookmark: _Toc491432852][bookmark: _Toc495048892][bookmark: _Toc495656013][bookmark: _Toc504053284][bookmark: _Toc508118460][bookmark: _Toc508894483][bookmark: _Toc508961955][bookmark: _Toc511743035][bookmark: _Toc514398176][bookmark: _Toc517166647][bookmark: _Toc520113024][bookmark: _Toc521071802][bookmark: _Toc522194599][bookmark: _Toc524699402][bookmark: _Toc527531482][bookmark: _Toc530127731][bookmark: _Toc22637016][bookmark: _Toc27386741][bookmark: _Toc32915220][bookmark: _Toc33604230][bookmark: _Toc45704319][bookmark: _Toc51146079][bookmark: _Toc55289689][bookmark: _Toc58231599][bookmark: _Toc58940901][bookmark: _Toc65226319][bookmark: _Toc67319255][bookmark: _Toc71983264]1.1.3. Xuất khẩu NPL dệt may
Tháng 4/2021, kim ngạch xuất khẩu NPL dệt may đạt trên 182 triệu USD, giảm 0,9% so với tháng 3/2021 nhưng lại tăng 49,83% so với tháng 4/2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 654,29 triệu USD, tăng 16,94% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 03: Kim ngạch xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 4/2021, các thị trường chính xuất khẩu của nước ta gốm có: Asean, EU, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng NPL dệt may chủ yếu sang thị trường chính như: Asean, EU, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ (kim ngạch xuất khẩu sang 7 thị trường lớn này đã chiếm trên 81,6% tỷ trọng xuất khẩu) .
Bảng 08: Thị trường xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So với 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng 4T/2021 (%)

	Tổng KN
	182,00
	-0,90
	49,83
	654,29
	16,94
	100,00

	Khối Asean
	55,84
	-14,25
	58,61
	224,19
	11,80
	34,26

	Campuchia
	26,52
	-19,35
	93,62
	107,53
	24,43
	16,43

	Indonesia
	21,53
	-13,34
	41,38
	84,36
	7,76
	12,89

	Myanmar
	1,90
	-17,70
	-38,33
	11,79
	-32,17
	1,80

	Thái Lan
	3,15
	45,42
	12,77
	10,50
	-9,78
	1,60

	Philippines
	2,73
	-6,02
	588,00
	10,00
	47,05
	1,53

	Khối EU
	20,23
	12,66
	44,47
	65,27
	20,02
	9,98

	Đức
	6,99
	20,61
	342,38
	21,60
	234,84
	3,30

	Italy
	3,97
	-1,78
	40,02
	14,08
	23,30
	2,15

	Áo
	2,41
	29,07
	247,23
	7,44
	221,90
	1,14

	Pháp
	1,81
	89,94
	40,21
	6,32
	57,51
	0,97

	Hà Lan
	1,55
	14,55
	86,29
	5,30
	46,73
	0,81

	Phần Lan
	1,42
	-16,41
	297,63
	4,02
	51,58
	0,61

	Thụy Điển
	1,32
	1,03
	201,29
	3,77
	84,77
	0,58

	Slovakia
	0,59
	-30,30
	-89,54
	2,09
	-89,89
	0,32

	Tây Ban Nha
	0,18
	75,03
	-49,88
	0,64
	-45,94
	0,10

	Trung Quốc
	17,99
	-6,31
	-8,26
	64,81
	2,87
	9,90

	Nhật Bản
	17,94
	31,73
	70,62
	56,33
	29,31
	8,61

	Hoa Kỳ
	14,65
	17,50
	96,65
	49,54
	68,37
	7,57

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	9,96
	-20,86
	-6,24
	42,25
	-3,30
	6,46

	Ấn Độ
	7,23
	-13,16
	231,64
	32,07
	47,08
	4,90

	Hàn Quốc
	8,43
	-16,55
	18,82
	30,90
	3,57
	4,72

	Bangladesh
	7,70
	14,72
	633,62
	24,60
	89,03
	3,76

	Đài Loan (Trung Quốc)
	3,56
	4,22
	60,64
	10,71
	19,42
	1,64

	Achentina
	2,97
	36,07
	19,15
	8,51
	-20,37
	1,30

	Anh
	1,04
	-20,75
	-31,41
	5,19
	-13,72
	0,79

	Australia
	1,67
	121,08
	5,98
	3,84
	-23,83
	0,59

	Brazil
	0,49
	-44,18
	90,52
	2,68
	60,41
	0,41


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc484188572][bookmark: _Toc484188643][bookmark: _Toc485826246][bookmark: _Toc485826272][bookmark: _Toc485994397][bookmark: _Toc487814467][bookmark: _Toc487815057][bookmark: _Toc487815087][bookmark: _Toc491432317][bookmark: _Toc491432557][bookmark: _Toc491432854][bookmark: _Toc495048894][bookmark: _Toc495656015][bookmark: _Toc504053286][bookmark: _Toc508118462][bookmark: _Toc508894485][bookmark: _Toc508961957][bookmark: _Toc511743037][bookmark: _Toc514398178][bookmark: _Toc517166649][bookmark: _Toc520113026][bookmark: _Toc521071804][bookmark: _Toc522194601][bookmark: _Toc524699404][bookmark: _Toc527531425][bookmark: _Toc527531484][bookmark: _Toc530127733][bookmark: _Toc22637018][bookmark: _Toc27386743][bookmark: _Toc32915221][bookmark: _Toc33604231][bookmark: _Toc45704320][bookmark: _Toc51146080][bookmark: _Toc55289690][bookmark: _Toc58231607][bookmark: _Toc58940909][bookmark: _Toc65226327][bookmark: _Toc71983265][bookmark: _Toc425944211][bookmark: _Toc423938250][bookmark: _Toc420075286][bookmark: _Toc418674874][bookmark: _Toc415043648][bookmark: _Toc413762738][bookmark: _Toc478116916][bookmark: _Toc478116876][bookmark: _Toc478116155][bookmark: _Toc478115989][bookmark: _Toc444691963][bookmark: _Toc441481758][bookmark: _Toc439164071][bookmark: _Toc436312824][bookmark: _Toc436312561][bookmark: _Toc435175255][bookmark: _Toc430769415][bookmark: _Toc427847303][bookmark: _Toc427847193][bookmark: _Toc480462622][bookmark: _Toc484188634][bookmark: _Toc484188655]1.2. Về nhập khẩu
[bookmark: _Toc487814469]Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may tháng 4/2021 đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng 14,65% so với tháng 3/2021 và tăng 48,98% so với tháng 4/2020. Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 8,39 tỷ USD, tăng 22,59% so với cùng kỳ năm 2020. 
[bookmark: _Toc487814481][bookmark: _Toc487815060][bookmark: _Toc487815090][bookmark: _Toc491432320][bookmark: _Toc491432560][bookmark: _Toc491432857][bookmark: _Toc495048897][bookmark: _Toc495656018][bookmark: _Toc504053289][bookmark: _Toc508118465][bookmark: _Toc508894488][bookmark: _Toc508961960][bookmark: _Toc511743040][bookmark: _Toc514398181][bookmark: _Toc517166652][bookmark: _Toc520113029][bookmark: _Toc521071807][bookmark: _Toc522194604][bookmark: _Toc524699407][bookmark: _Toc527531487][bookmark: _Toc530127736][bookmark: _Toc22637019][bookmark: _Toc27386744][bookmark: _Toc32915222][bookmark: _Toc33604232][bookmark: _Toc45704321][bookmark: _Toc51146081][bookmark: _Toc55289691][bookmark: _Toc58231608][bookmark: _Toc58940910][bookmark: _Toc65226328][bookmark: _Toc67319257][bookmark: _Toc71983266][bookmark: _Toc487814470][bookmark: _Toc487815058][bookmark: _Toc487815088][bookmark: _Toc491432318][bookmark: _Toc491432558][bookmark: _Toc491432855][bookmark: _Toc495048895][bookmark: _Toc495656016][bookmark: _Toc504053287][bookmark: _Toc508118463][bookmark: _Toc508894486][bookmark: _Toc508961958][bookmark: _Toc511743038][bookmark: _Toc514398179][bookmark: _Toc517166650][bookmark: _Toc520113027][bookmark: _Toc521071805][bookmark: _Toc522194602][bookmark: _Toc524699405][bookmark: _Toc527531485][bookmark: _Toc530127734]1.2.1. Nhập khẩu vải
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu vải tháng 4/2021 đạt kim ngạch trên 1,41 tỷ USD, tăng 29,61% so với tháng 3/2021 và tăng 52,8% so với tháng 4/2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt 4,39 tỷ USD, tăng 23,46% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 04: Kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 
(ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 4/2021, các thị trường châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Nhật Bản, Asean đã chiếm trên 95% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của nước ta. Trong đó riêng nhập khẩu vải từ thị trường Trung Quốc đạt trên 919,29 triệu USD, tăng 54,91% so với tháng 3/2021, chiếm trên 65% tổng kim ngạch nhập khẩu. 
Bảng 09: Thị trường nhập khẩu mặt hàng vải của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So với 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 4T/2021 (%)

	Tổng KN
	1.411,84
	29,61
	52,80
	4.390,96
	23,46
	100,00

	Khối DNFDI
	833,87
	18,61
	66,32
	2.691,62
	38,04
	61,30

	Trung Quốc
	919,29
	54,91
	61,13
	2.685,12
	34,83
	61,15

	Đài Loan (Trung Quốc)
	159,55
	-7,30
	45,86
	569,63
	14,49
	12,97

	Hàn Quốc
	162,15
	13,06
	50,38
	558,38
	5,06
	12,72

	Nhật Bản
	58,86
	-3,55
	-2,60
	210,81
	-10,72
	4,80

	Khối Asean
	46,42
	-4,25
	41,37
	158,65
	10,63
	3,61

	Thái Lan
	26,92
	0,56
	30,67
	91,13
	4,27
	2,08

	Malaysia
	9,58
	-21,46
	374,69
	33,46
	37,78
	0,76

	Indonesia
	5,79
	6,90
	-30,28
	21,66
	-17,11
	0,49

	Campuchia
	3,64
	-1,62
	96,57
	11,06
	110,53
	0,25

	Singapore
	0,49
	32,10
	1.063,04
	1,20
	359,62
	0,03

	Philippines
	0,00
	-100,00
	-100,00
	0,13
	73,76
	0,00

	Khối EU
	16,45
	3,91
	71,78
	50,14
	17,07
	1,14

	Italy
	10,04
	8,93
	52,66
	31,01
	10,31
	0,71

	Đức
	4,91
	10,42
	185,13
	13,11
	32,80
	0,30

	Pháp
	1,10
	-31,91
	48,13
	4,55
	39,86
	0,10

	Bỉ
	0,40
	-27,69
	-25,37
	1,47
	-7,63
	0,03

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	6,71
	56,38
	-5,70
	20,65
	-33,73
	0,47

	Hoa Kỳ
	3,88
	16,52
	89,04
	12,03
	34,38
	0,27

	Pakistan
	3,04
	-24,62
	35,91
	11,85
	31,60
	0,27

	Ấn Độ
	3,23
	-8,58
	-2,19
	11,14
	-32,64
	0,25

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2,10
	-13,17
	-17,69
	7,11
	-25,98
	0,16

	Anh
	0,37
	-40,42
	36,90
	1,58
	-10,45
	0,04

	Thụy Sỹ
	0,17
	-27,05
	-49,01
	0,93
	1,62
	0,02

	Bangladesh
	0,21
	186,85
	235,08
	0,41
	12,41
	0,01


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc22637021][bookmark: _Toc27386746][bookmark: _Toc32915223][bookmark: _Toc33604233][bookmark: _Toc45704322][bookmark: _Toc51146082][bookmark: _Toc55289692][bookmark: _Toc58231609][bookmark: _Toc58940911][bookmark: _Toc65226329][bookmark: _Toc67319258][bookmark: _Toc71983267]1.2.2. Nhập khẩu bông
[bookmark: _Toc487814471]Theo số liệu thống kê, lượng bông nhập khẩu trong tháng 4/2021 đạt 175,33 nghìn tấn trị giá đạt 318,75 triệu USD, giảm 0,54% về lượng nhưng lại tăng 1,95% về trị giá so với tháng 3/2021, so với tháng 4/2020 tăng 24,2% về lượng và tăng 37,75% về trị giá. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này của nước ta đạt 576,34 nghìn tấn, trị giá 995,96 triệu USD, tăng 7,56% về lượng và tăng 13,16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
[bookmark: _Toc487814472]Biểu đồ 05: Kim ngạch nhập khẩu bông của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021 
(ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc487814477][bookmark: _Toc487815059][bookmark: _Toc487815089][bookmark: _Toc491432319][bookmark: _Toc491432559][bookmark: _Toc491432856][bookmark: _Toc495048896][bookmark: _Toc495656017][bookmark: _Toc504053288][bookmark: _Toc508118464][bookmark: _Toc508894487][bookmark: _Toc508961959][bookmark: _Toc511743039][bookmark: _Toc514398180][bookmark: _Toc517166651][bookmark: _Toc520113028][bookmark: _Toc521071806][bookmark: _Toc522194603][bookmark: _Toc524699406][bookmark: _Toc527531486][bookmark: _Toc530127735][bookmark: _Toc22637022][bookmark: _Toc27386747][bookmark: _Toc32915224][bookmark: _Toc33604234][bookmark: _Toc45704323][bookmark: _Toc51146083][bookmark: _Toc55289693][bookmark: _Toc58231610][bookmark: _Toc58940912][bookmark: _Toc65226330][bookmark: _Toc67319259]Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu bông gồm có: Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ, Australia… 
Bảng 10: Thị trường nhập khẩu bông của Việt Nam tháng 4 năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	Tỷ trọng KN tháng 4/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	175,33
	318,75
	-0,54
	1,95
	24,20
	35,75
	100,00

	Khối DNFDI
	124,43
	227,74
	0,29
	1,01
	25,63
	35,11
	71,45

	Hoa Kỳ
	78,19
	144,55
	-5,81
	-3,62
	-15,39
	-6,56
	45,35

	Brazil
	45,15
	83,18
	-12,18
	-8,47
	43,51
	59,62
	26,09

	Ấn Độ
	29,78
	50,18
	60,35
	67,88
	724,56
	834,91
	15,74

	Australia
	5,15
	9,84
	-28,17
	-33,34
	128,15
	122,32
	3,09

	Bờ Biển Ngà
	3,23
	6,34
	-10,58
	2,49
	126,67
	191,31
	1,99

	Achentina
	0,53
	1,00
	88,26
	116,74
	423,76
	557,99
	0,32

	Indonesia
	0,60
	0,75
	-46,44
	-49,98
	-24,78
	-7,15
	0,24

	Hàn Quốc
	0,45
	0,64
	215,60
	160,32
	106,98
	149,31
	0,20

	Trung Quốc
	0,09
	0,23
	1.228,57
	841,41
	19,23
	6,31
	0,07

	Pakistan
	0,07
	0,10
	3,03
	16,03
	-80,23
	-77,69
	0,03


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu bông của Việt Nam tháng 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	4T/2021
	So với 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 4T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	576,34
	995,96
	7,56
	13,16
	100,00

	Khối DNFDI
	392,56
	691,98
	6,26
	11,52
	69,48

	Hoa Kỳ
	224,17
	397,82
	-31,10
	-26,74
	39,94

	Brazil
	178,71
	309,65
	40,21
	46,45
	31,09

	Ấn Độ
	82,50
	130,41
	187,38
	220,75
	13,09

	Australia
	18,09
	35,68
	195,06
	196,81
	3,58

	Bờ Biển Ngà
	13,06
	22,73
	204,95
	247,61
	2,28

	Achentina
	5,76
	9,34
	77,47
	117,09
	0,94

	Indonesia
	4,22
	5,49
	57,07
	78,47
	0,55

	Hàn Quốc
	0,89
	1,53
	3,13
	46,02
	0,15

	Pakistan
	0,57
	0,86
	-76,56
	-72,61
	0,09

	Trung Quốc
	0,11
	0,27
	-48,13
	-56,57
	0,03


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Giá nhập khẩu trung bình các loại bông tháng 4/2021 đạt 1.818,1 USD/tấn, tăng 2,51% so với tháng trước và tăng 9,29% so với tháng 4/2020. Giá nhập khẩu trung bình trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1.728,18 USD/tấn, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 12: Giá bông nhập khẩu trung bình từ một số thị trường tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021 (USD/tấn)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021 (USD/tấn)
	So với 4T/2020 (%)

	Giá TB 
	1.818,1
	2,51
	9,29
	1.728,1
	5,21

	Khối DNFDI
	1.830,3
	0,71
	7,54
	1.762,7
	4,95

	Hoa Kỳ
	1.848,7
	2,33
	10,43
	1.774,6
	6,33

	Brazil
	1.842,4
	4,23
	11,23
	1.732,8
	4,45

	Ấn Độ
	1.685,3
	4,70
	13,38
	1.580,7
	11,61

	Australia
	1.911,8
	-7,19
	-2,55
	1.972,2
	0,59

	Bờ Biển Ngà
	1.961,5
	14,61
	28,52
	1.741,4
	13,99

	Achentina
	1.898,1
	15,13
	25,63
	1.622,3
	22,32

	Indonesia
	1.261,3
	-6,61
	23,44
	1.301,5
	13,62

	Hàn Quốc
	1.443,5
	-17,52
	20,45
	1.720,4
	41,59

	Pakistan
	1.503,6
	12,62
	12,87
	1.505,0
	16,88


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc71983268]1.2.3. Nhập khẩu xơ, sợi
[bookmark: _Toc487814478]Tháng 4/2021, nhập khẩu xơ, sợi của nước ta đạt 103,18 nghìn tấn, trị giá đạt 243,1 triệu USD, giảm 12,49% về lượng và giảm 4,32% về trị giá so với tháng trước; so với tháng 4/2020 tăng 36,36% về lượng và tăng 51,45% về trị giá. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt 407,62 nghìn tấn, trị giá 875,1 triệu USD, tăng 18,02% về lượng và tăng 23,62% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
[bookmark: _Toc487814479]Biểu đồ 06: Kim ngạch nhập khẩu xơ sợi của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021 
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu xơ, sợi gồm có: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Asean, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 
Bảng 13: Thị trường nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam tháng 4 năm 2021
	Tên thị trường
	Tháng 4/2021
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	Tỷ trọng KN tháng 4/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	103,18
	243,10
	-12,49
	-4,32
	36,36
	51,45
	100,00

	Khối DNFDI
	63,47
	178,15
	-8,41
	-4,73
	67,44
	68,06
	73,28

	Trung Quốc
	55,44
	129,51
	-17,42
	-4,94
	31,99
	41,07
	53,27

	Đài Loan (Trung Quốc)
	16,13
	32,71
	-14,71
	-13,99
	57,42
	75,72
	13,45

	Khối Asean
	13,03
	25,02
	3,73
	6,78
	17,22
	45,06
	10,29

	Indonesia
	7,04
	14,83
	27,64
	22,23
	64,86
	94,66
	6,10

	Thái Lan
	5,01
	8,82
	-7,03
	-3,24
	-19,71
	-1,15
	3,63

	Malaysia
	0,98
	1,37
	-40,80
	-37,20
	62,15
	93,59
	0,56

	Ấn Độ
	6,42
	18,90
	-13,79
	-2,12
	73,39
	120,98
	7,77

	Hàn Quốc
	6,65
	15,54
	8,04
	20,10
	51,40
	56,80
	6,39

	Nhật Bản
	0,78
	4,59
	-0,89
	-23,15
	-9,38
	-12,34
	1,89

	Khối EU
	0,76
	2,56
	-26,41
	-17,99
	-39,55
	-21,29
	1,05

	Áo
	0,74
	2,05
	-27,36
	-27,26
	-35,55
	-27,69
	0,84

	Hà Lan
	0,02
	0,51
	70,00
	67,97
	-83,65
	22,18
	0,21

	Pakistan
	0,15
	0,48
	-57,63
	-62,37
	40,19
	22,08
	0,20

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,05
	0,40
	-31,51
	68,36
	-40,48
	-12,34
	0,17

	Bangladesh
	0,13
	0,08
	-49,42
	-74,93
	-74,21
	-79,80
	0,03


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 14: Thị trường nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2021
	Tên thị trường
	4T/2021
	So với 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN  4T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	407,62
	875,10
	18,02
	23,62
	100,00

	Khối DNFDI
	243,17
	640,47
	35,18
	36,71
	73,19

	Trung Quốc
	223,35
	464,82
	23,62
	25,21
	53,12

	Đài Loan (Trung Quốc)
	65,28
	126,92
	24,38
	26,68
	14,50

	Khối Asean
	49,26
	84,78
	-6,22
	8,76
	9,69

	Indonesia
	22,82
	44,15
	0,75
	19,05
	5,05

	Thái Lan
	21,25
	34,33
	-15,20
	-2,07
	3,92

	Malaysia
	5,19
	6,30
	7,71
	8,45
	0,72

	Ấn Độ
	26,31
	68,49
	39,65
	57,60
	7,83

	Hàn Quốc
	24,33
	53,25
	4,10
	7,21
	6,09

	Khối EU
	4,26
	12,63
	14,16
	22,56
	1,44

	Áo
	4,21
	10,95
	16,46
	17,88
	1,25

	Hà Lan
	0,05
	1,68
	-55,00
	65,19
	0,19

	Nhật Bản
	2,56
	18,80
	-32,46
	-18,10
	2,15

	Pakistan
	0,85
	2,95
	33,81
	32,39
	0,34

	Bangladesh
	1,18
	1,38
	-45,84
	-26,10
	0,16

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,16
	0,85
	-44,17
	-55,20
	0,10


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Về giá nhập khẩu: Trong tháng 4/2021 giá nhập khẩu trung bình các loại xơ sợi đạt 2.356,2 USD/tấn, tăng 9,34% so với tháng trước và tăng 11,06% so với tháng 4/2020. Giá xơ xợi nhập khẩu trung bình trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 2.146,9 USD/tấn, tăng 4,75% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 15: Giá xơ, sợi trung bình nhập khẩu từ một số thị trường tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021 (USD/tấn)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021 (USD/tấn)
	So với 4T/2020 (%)

	Giá TB 
	2.356,2
	9,34
	11,06
	2.146,9
	4,75

	Khối DNFDI
	2.807,1
	4,02
	0,37
	2.633,9
	1,13

	Trung Quốc
	2.336,0
	15,11
	6,88
	2.081,1
	1,29

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2.027,1
	0,84
	11,62
	1.944,4
	1,85

	Khối Asean
	1.920,2
	2,94
	23,76
	1.721,1
	15,98

	Indonesia
	2.107,2
	-4,24
	18,07
	1.934,4
	18,17

	Thái Lan
	1.759,3
	4,08
	23,13
	1.615,3
	15,49

	Malaysia
	1.400,0
	6,07
	19,39
	1.215,5
	0,69

	Ấn Độ
	2.941,5
	13,54
	27,45
	2.603,5
	12,85

	Hàn Quốc
	2.337,2
	11,16
	3,57
	2.188,9
	2,99

	Khối EU
	3.386,0
	11,44
	30,22
	2.962,7
	7,35

	Áo
	2.773,5
	0,14
	12,19
	2.600,6
	1,22

	Hà Lan
	29.977,2
	-1,19
	647,47
	31.192,7
	267,09

	Nhật Bản
	5.859,3
	-22,47
	-3,27
	7.357,1
	21,26

	Pakistan
	3.196,4
	-11,19
	-12,92
	3.463,6
	-1,05

	Bangladesh
	588,0
	-50,43
	-21,68
	1.171,3
	36,46

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	8.068,8
	145,81
	47,27
	5.406,5
	-19,75
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[bookmark: _Toc71983269]2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành da giày
[bookmark: _Toc71983270]2.1. Về xuất khẩu
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giầy trong tháng 4/2021 đạt xấp xỉ 2 tỷ USD, giảm 0,28% so với tháng 3/2021 song tăng khá mạnh 42,47% so với tháng 4/2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu ngành này ước đạt 7,56 tỷ USD, tăng 18,05% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, xuất khẩu giày dép tháng 4/2021 đạt 1,72 tỷ USD, tăng nhẹ 0,16% so với tháng trước và tăng 42,85% so với cùng kỳ năm trước. Tổng xuất khẩu giày dép 4 tháng đầu năm 2021 đạt 6,51 tỷ USD, tăng 21,52% so cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu túi xách, ví,vali, mũ và ô dù tháng 4 đạt 279,09 triệu USD, giảm 2,75% so tháng trước nhưng tăng 40,22% so cùng kỳ năm trước. Tổng xuất khẩu mặt hàng này 4 tháng đạt 1,05 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3%.
Biểu đồ 07: Diễn biến xuất khẩu da giày theo tháng (T1/2020 – T4/2021)
(ĐVT: Triệu USD)

                                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
Bảng 16: Kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 4 và 4 tháng năm 2021 
	Sản phẩm
	Tháng 4/2021
	4 tháng 2021

	
	Trị giá
(Tỷ USD)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	Trị giá
(Tỷ USD)
	So với 4T/2020 
(%)

	Giầy dép
	1,72
	0,16
	42,85
	6,51
	21,52

	Túi xách
	0,28
	-2,75
	40,22
	1,05
	0,3

	Tổng
	2,00
	-0,28
	42,47
	7,56
	18,05


                                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
Từ nay đến cuối năm, đầu ra của ngành da giày được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó, bởi phụ thuộc nhiều vào khả năng khống chế dịch của thị trường Mỹ và châu Âu.
Cùng với đó, dù Hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực nhưng khả năng tận dụng được cơ hội vẫn là thách thức lớn với đa số doanh nghiệp trong ngành bởi năng lực hạn chế. 
Theo Hiệp hội Da giày, túi xách Việt Nam, những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, khi sản xuất trong ngành từng bước được hồi phục thì các doanh nghiệp xuất khẩu lại gặp khó khăn về hàng loạt vấn đề. Cụ thể, vận chuyển hàng, giao hàng xuất khẩu (số lượng container quá khan hiếm) và giá cả thuê container tăng vọt. Cùng với đó, các doanh nghiệp còn gặp khó trong thu hút lao động làm việc trở lại để thực hiện các đơn hàng, bởi khi cao điểm dịch bệnh, doanh nghiệp buộc phải cho lao động nghỉ viêc, nhiều công nhân bỏ việc hoặc chọn làm việc gần quê hương… Khó khăn về tài chính phục vụ sản xuất, để duy trì đội ngũ công nhân lao động (chi trả lương theo chế độ khi nghỉ việc, không có nguồn thu) cũng luôn thường trực. 
Theo "Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với một số ngành công nghiệp chính của Việt Nam, đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp cho phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19" do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) thực hiện (với sự tài trợ từ chính phủ Úc), do yếu kém trong khâu thiết kế, thiếu vốn mua nguyên phụ liệu nên số đông (tới 60 - 70%) các doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam chỉ thực hiện phương thức sản xuất gia công thuần túy (CMT). Doanh nghiệp lệ thuộc vào khách hàng nước ngoài về thiết kế mẫu, nguồn cung nguyên phụ liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Doanh nghiệp Việt Nam chỉ tham gia hạn chế vào chuỗi giá trị sản phẩm da giày toàn cầu, chủ yếu sử dụng lao động giá rẻ thực hiện khâu cắt, may, dán sản phẩm. Có tới trên 70% - 80% các doanh nghiệp da giày đang sản xuất gia công hàng xuất khẩu cho các thương hiệu quốc tế. Do vậy, khâu thiết kế, phát triển sản phẩm thường do người đặt hàng gia công (người mua/nhà nhập khẩu) là các chủ thương hiệu, các tập đoàn bán lẻ thực hiện, họ ấn định số lượng đặt hàng và chỉ định loại và nguồn cung nguyên phụ liệu cần sử dụng để sản xuất. Khoảng 30% số doanh nghiệp còn lại là các doanh nghiệp lớn trong nước và doanh nghiệp FDI thực hiện phương thức sản xuất OEM (FOB) tự tìm mua nguyên phụ liệu. 
Cũng giống như dệt may, ngành da giày phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Nếu ước tính chi phí cho nguyên phụ liệu chiếm 70% chi phí sản xuất sản phẩm da giày thì ước tính phần nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm 60% tổng chi phí để nhập khẩu nguyên phụ liệu. 
Đối với hàng da giày gia công xuất khẩu, Việt Nam lệ thuộc vào nguồn cung nguyên phụ liệu nhập khẩu do khách hàng nước ngoài chỉ định. Hầu hết giả da, da thuộc, vải chất lượng cao và phụ liệu làm hàng xuất khẩu đều phải nhập khẩu. Sản xuất da thuộc trong nước chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, chủ yếu để sản xuất sản phẩm cho tiêu thụ nội địa.  
Đây cũng là lý do khi đại dịch Covid-19 xảy ra các doanh nghiệp sản xuất da giày cũng gặp khó khăn kép từ cả hai phía thiếu hụt nguồn nguyên liệu nhập khẩu và xuất khẩu bị gián đoạn tại các thị trường xuất khẩu chính nhất là thị trường Mỹ, châu Âu. 
Trong khi đó, với quy mô sản xuất lớn và có thị trường đầu ra ổn định nên doanh nghiệp FDI đã chủ động tham gia chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu, hầu hết tự tìm nguồn cung nguyên phụ liệu để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng và xuất khẩu theo phương thức OEM (FOB), chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. 
Hơn 70% doanh nghiệp còn lại chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, giá trị xuất khẩu chiếm hơn 20%. Gần 2/3 giá trị rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài, lợi thế về nguồn vốn, năng lực sản xuất và thị trường. Năng lực thiết kế mẫu mã của các doanh nghiệp da giày Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của thị trường nước ngoài còn hết sức hạn chế.
Thị trường xuất khẩu chủ yếu của da giày Việt Nam là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc (chiếm trên 80%). Nhưng dù khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, doanh nghiệp trong nước được các chuyên gia nói trên đánh giá là khó có thể nhận được giá trị nhiều từ các ưu đãi về thuế từ các Hiệp định thương mại, vì hầu hết đang gia công cho doanh nghiệp nước ngoài.
Hay với CPTPP có một số thị trường được dự đoán là tiềm năng với doanh nghiệp Việt (Canada, Mexico…) nhưng các thị trường này không biết đến sản phẩm của Việt Nam nhiều mà quen sử dụng các thương hiệu da giày từ các thị trường khác. 
[bookmark: _Toc71983272]2.2. Về nhập khẩu
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu NPL dệt may, da giày tháng 4/2021 đạt kim ngạch trên 632,79 triệu USD, tăng 2,47% so với tháng trước và tăng 47,06% so với tháng 4/2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu NPL dệt may, da giày đạt 2,13 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 08: Kim ngạch nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)
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Trong tháng 4/2021, các thị trường lớn mà nước ta nhập khẩu NPL dệt may, da giày gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Asean đã chiếm trên 76% tổng kim ngạch nhập khẩu NPL dệt may của Việt Nam.
Bảng 17: Thị trường nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So với T3/2021 (%)
	So với T4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So với 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 4T/2021 (%)

	Tổng KN
	632,79
	2,47
	47,06
	2.131,97
	25,20
	100,00

	Khối DNFDI
	445,46
	-1,44
	63,27
	1.543,96
	38,76
	72,42

	Trung Quốc
	328,93
	16,72
	59,48
	1.042,98
	40,47
	48,92

	Hàn Quốc
	53,06
	6,65
	36,47
	182,60
	3,49
	8,56

	Đài Loan (Trung Quốc)
	39,30
	-9,28
	37,05
	143,62
	6,76
	6,74

	Hoa Kỳ
	31,28
	-30,49
	-14,03
	141,19
	-2,78
	6,62

	Khối Asean
	29,88
	-20,65
	14,57
	121,59
	-1,26
	5,70

	Thái Lan
	22,43
	-23,65
	5,22
	94,84
	-4,31
	4,45

	Indonesia
	4,65
	-22,27
	52,11
	18,17
	18,61
	0,85

	Malaysia
	2,78
	31,94
	73,32
	8,23
	27,44
	0,39

	Singapore
	0,03
	-85,85
	-73,82
	0,35
	-84,56
	0,02

	Khối EU
	32,18
	-3,91
	106,25
	110,13
	21,58
	5,17

	Italy
	26,69
	-7,00
	152,30
	93,26
	34,25
	4,37

	Đức
	1,91
	-14,06
	-41,25
	8,04
	-41,74
	0,38

	Tây Ban Nha
	1,09
	32,96
	118,06
	2,38
	20,60
	0,11

	Pháp
	0,46
	10,25
	111,80
	2,30
	109,86
	0,11

	Ba Lan
	0,35
	-55,99
	-44,70
	1,30
	-39,16
	0,06

	Đan Mạch
	1,17
	
	713,52
	1,21
	290,03
	0,06

	Áo
	0,33
	39,96
	227,57
	0,85
	37,57
	0,04

	Hà Lan
	0,19
	-40,17
	-2,26
	0,77
	-33,72
	0,04

	Nhật Bản
	25,12
	-6,47
	8,40
	89,43
	9,09
	4,19

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	15,89
	3,40
	9,08
	51,93
	-6,82
	2,44

	Brazil
	11,38
	30,51
	58,42
	31,35
	24,52
	1,47

	Ấn Độ
	6,61
	-14,72
	214,84
	26,70
	5,77
	1,25

	Anh
	1,56
	-60,76
	29,61
	11,09
	54,40
	0,52

	Pakistan
	2,70
	18,87
	91,44
	7,72
	21,97
	0,36

	Australia
	2,21
	-27,60
	65,36
	7,48
	30,15
	0,35

	Achentina
	1,26
	-53,33
	11,54
	5,99
	-33,49
	0,28

	Bangladesh
	0,45
	-39,19
	1,98
	2,08
	25,74
	0,10

	New Zealand
	0,33
	-33,32
	-30,34
	1,82
	31,04
	0,09

	Canada
	0,10
	-56,52
	40,73
	0,51
	4,76
	0,02
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[bookmark: _Toc71983273]3. Một số nhận định, dự báo
Đối với ngành dệt may: 
Bất chấp tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, ngành dệt may vẫn đón tin vui khi đơn hàng dồi dào trở lại, đáp ứng đủ cho các doanh nghiệp (DN) trong nước sản xuất từ nay đến cuối năm. 
Dù khá lạc quan về đơn hàng, nhưng các DN dệt may trong nước sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Đơn cử, từ tháng 12/2020 đến nay giá sợi đã tăng 25%, trong khi giá vải bán ra chưa tăng tương ứng. Nguyên nhân giá sợi tăng cao là do mùa vụ bông vừa qua của thế giới cho sản lượng thu hoạch thấp, tồn kho bông toàn thế giới cũng giảm. Dự kiến lượng bông tiêu thụ năm nay của thế giới vượt quá lượng bông có thể thu hoạch 1 triệu tấn. Bên cạnh đó, các DN còn phải đối mặt với rủi ro trong quản trị dịch bệnh. Bởi nếu không quản trị tốt, để xảy ra dịch bệnh trong nhà máy hoặc không may nhà máy nằm trong vùng dịch phải đóng cửa, không sản xuất được sẽ bị thiệt hại rất lớn.
Một vấn đề điển hình khác là câu chuyện chi phí logistics của Việt Nam đang rất cao, đặc biệt là chi phí thuê container rỗng.Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, giá thuê container hiện đã tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Đó là chưa kể, hàng loạt đơn hàng sản xuất ra gần đây vì thiếu container xuất khẩu dẫn tới ách tắc lưu thông, chậm tiến độ giao hàng cho đối tác.
Để hỗ trợ DN ổn định sản xuất trong tình hình mới, Vitas đã đề xuất cho phép tiếp tục sử dụng nguồn từ các gói hỗ trợ chưa sử dụng hết (mới sử dụng khoảng 20%) để hỗ trợ cho DN và người lao động, với các điều kiện dễ tiếp cận hơn và kéo dài thời hạn hỗ trợ ít nhất đến hết năm 2021. Cụ thể, tiếp tục giảm tiền thuê đất, tiền điện, nước, giãn nộp thuế VAT, thuế thu nhập DN, khoanh nợ, giãn nợ, cơ cấu lại nợ, kéo dài thời gian dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các DN khó khăn đến hết năm 2021. Vitas cũng kiến nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan có chính sách giảm phí đường bộ, phí BOT, phí hạ tầng cảng biển. Chính phủ và các bộ, ngành can thiệp để không xảy ra việc nâng giá vận chuyển bằng tàu biển bất thường và tình trạng thiếu container rỗng đang xảy ra cũng như mong muốn các địa phương cần có chính sách thống nhất trong việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, không gây khó khăn cho DN.
Khó khăn của ngành hiện nay là giá nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng cao. Do đó, cần có nhiều DN nguyên phụ liệu trong nước đủ tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi cung ứng để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ quy định đối với sản phẩm may mặc.
Cần xây dựng chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ theo hướng bớt lệ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, giảm tình trạng gia công đã kéo dài quá lâu. Điều này cũng góp phần tạo thêm giá trị gia tăng và vị thế tốt hơn của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Dịch bệnh Covid-19 đang tạo cho Việt Nam cơ hội, các đối tác lớn như Nhật, Mỹ, EU, Australia... đang tìm kiếm điểm đến an toàn để chuyển một phần nguồn cung cho các chuỗi của họ ra khỏi Trung Quốc. Với một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam càng có cơ hội được chọn nếu Chính phủ có chính sách, mục tiêu rõ ràng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho DN Việt Nam, thu hút đầu tư từ các đối tác vào những ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên.
Đối với ngành da giày: 
Công nghiệp hỗ trợ ngành da giày vẫn bị đánh giá là còn điểm yếu. Ví dụ như nguyên phụ liệu cho ngành mới chỉ tập trung cho dòng sản phẩm trung bình và trung bình khá, còn lại vẫn phải nhập khẩu, khiến giá trị gia tăng của ngành đạt được không cao. Hàng năm, các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu các phụ liệu như: Da thuộc, vải kỹ thuật, phụ kiện làm khuôn, đế, chất dẻo, keo dán, hóa chất…
Để giải quyết vấn đề này, nhà nước cần hỗ trợ ngành hình thành các khu công nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chuyên biệt cho ngành. Các khu công nghiệp này phải có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Chính phủ tạo cơ chế thu hút các doanh nghiệp có công nghệ xử lý nước thải tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp da giày. Bên cạnh đó, cần có sự đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư từ những tập đoàn đa quốc gia; kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Về phía các cơ quan quản lý, Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ có hỗ trợ chính sách, còn việc hiện thực hóa hiệu quả các chính sách này rất cần sự chủ động của doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, nằm bắt cơ hội từ các Hiệp định thương mại trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc71983274][bookmark: _Toc36126626][bookmark: _Toc34731557][bookmark: _Toc34749713]III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành dệt may – da giày
Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại ngành dệt may Việt Nam - Đài Loan năm 2021
Để tăng cường quan hệ hợp tác giữa ngành Dệt May của Đài Loan với cộng đồng dệt may quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Dệt May Việt Nam tìm kiếm và mở rộng nguồn cung nguyên vật liệu đa dạng chất lượng cao, Liên đoàn Dệt may Đài Loan (TTF) phối hợp cùng công ty Vinexad tổ chức sự kiện giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp hai nước trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2021.
Chương trình có sự tham gia của 16 nhà sản xuất dệt may Đài Loan hàng đầu thế giới, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, bền vững và thông minh mới nhất, đồng thời thể hiện lợi thế cạnh tranh của Đài Loan ở khía cạnh sản xuất vải theo tính năng, bảo vệ môi trường và máy móc thiết bị thông minh hiện đại trong ngành dệt may toàn cầu.
Triển lãm trực tuyến SOURCING at MAGIC Online 2021
Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại cấp Quốc gia năm 2021, Hiệp hội Da Giầy Túi xách Việt Nam đã được phê duyệt tổ chức tham gia Triển lãm trực tuyến SOURCING at MAGIC Online 2021 tại Lasvegas vào quý III/2021 với quy mô khoảng 25-30 doanh nghiệp.
Do diến biến của dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến phức tạp, nên hình thức tổ chức triển lãm vẫn được tiếp tục thực hiện theo hình thức trực tuyến trong năm 2021
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Da giầy của Việt Nam kết nối giao thương với nhà nhập khẩu, các thương hiệu thời trang, các nhà sản xuất máy móc thiết bị tại Mỹ và trên khắp thế giới, Hiệp hội Da Giầy Túi xách Việt Nam (LEFASO) phối hợp với Nhà tổ chức SOURCING at MAGIC tổ chức “Triển lãm trực tuyến SOURCING at MAGIC Online 2021”. Đây là một triển lãm trực tuyến được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số, những doanh nghiệp tham gia được truy cập vào các các gian hàng triển lãm của Hội chợ, được cập nhật những thông tin về thị trường giày dép trên thế giới và có cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy mô hình kinh doanh B2B với các nhà nhập khẩu, các thương hiệu thời trang, các nhà sản xuất máy móc thiết bị trên toàn cầu. 
	[bookmark: _GoBack]



	Người thực hiện



Nguyễn Bích Thủy



Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	44.2	39.5	48.4	44.7	46	43	43.9	46.9	41.9	43.9	47.4	39.9	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	53.4	45.6	54.9	54.2	52.6	50.3	49.7	50.2	46.2	45.7	43.3	42.6	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	45.4	50.3	46.4	16.399999999999999	14.1	21.5	30.47	43.9	45	46	47	48.9	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	51.26	53.38	60.64	61.73	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	154.19999999999999	122.8	169.7	159.4	180.2	156.69999999999999	167.2	170.2	148.30000000000001	166.3	154.80000000000001	147	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	169.3	97.6	169.2	163.9	180	178.9	180.7	192.6	161.6	180.5	165.8	178.4	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	128.1	147.6	162.19999999999999	121.4	109.4	124	128.1	130.1	139.4	167.6	150.5	176	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	170.2	118.67	183.65	182	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1044.7	737.5	893.2	1099.2	1354.7	1137.8	1125.7	991.8	1002.7	1153.4000000000001	1151.5999999999999	1055.4000000000001	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1157.7	629.6	1082.2	1207	1371.9	1119.5999999999999	1157.5999999999999	998.7	1015.6	1220	1175	1148	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	850.3	709	1068.0999999999999	923.9	930	1013	1016	911.9	982.5	1104	1113	1230	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1107	782.8	1089	1411	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	252.7	202	287.5	232.2	274.89999999999998	278.60000000000002	324.3	282	214.4	206.8	205.6	227.8	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	260.60000000000002	166.5	282.3	259.8	262.10000000000002	258.2	239.7	182	94.6	175	166.7	101.7	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	128.9	246.3	266.5	234.8	202.7	178.5	179.2	172.2	157.80000000000001	140.80000000000001	169.21	201	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	197	168.8	312.60000000000002	318.7	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	196.4	127.9	198.8	181.1	234	201.5	204.5	217.7	200.4	222.1	209.5	208	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	211.3	126.8	223.4	211.8	244.1	196.8	215	195.1	193.9	198	193.1	100.8	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	153.5	155.9	234	160.5	121.4	132.5	151.19999999999999	154.19999999999999	167.4	172.4	178.7	210	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	220.1	157.80000000000001	254.08	243.1	


Giày dép	
T1/2020	T2/2020	T3/2020	T4/2020	T5/2020	T6/2020	T7/2020	T8/2020	T9/2020	T10/2020	T11/2020	T12/2020	T1/2021	T2/2021	T3/2021	T4/2021	1401	1360	1393	1204	1309	1437	1367	1380	1253	1398	1517	1739	1868	1209	1718	1720.3260029999999	Túi xách	T1/2020	T2/2020	T3/2020	T4/2020	T5/2020	T6/2020	T7/2020	T8/2020	T9/2020	T10/2020	T11/2020	T12/2020	T1/2021	T2/2021	T3/2021	T4/2021	292	251	304	199	230	275	289	239	230	242	249	311	286	195	287	279.08828399999999	Tổng	
T1/2020	T2/2020	T3/2020	T4/2020	T5/2020	T6/2020	T7/2020	T8/2020	T9/2020	T10/2020	T11/2020	T12/2020	T1/2021	T2/2021	T3/2021	T4/2021	1692	1612	1697	1403	1538	1712	1656	1619	1482	1640	1766	2050	2154	1404	2005	1999.4142870000001	
Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	437.4	314.5	490.6	497.1	581.70000000000005	491.8	502.3	463.1	471	524.29999999999995	491.9	436.7	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	478.4	324.3	524.70000000000005	530.1	602.5	475.5	526.29999999999995	468.2	456.4	530.5	493.3	470.81	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	366.1	369.3	540.1	430.2	396.2	405.4	411	427.4	466.5	528.6	470.8	564.6	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	528.6	353.9	617.52	632.79	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	333.9	223.8	357	312.5	385.6	364.2	345.4	347.2	311.10000000000002	335.4	344.6	348.2	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	355	268.10000000000002	367.9	352.5	371.1	315	369.3	356.6	334.2	363.6	350.8	373.8	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	243.5	334.5	348.1	210.8	212.6	254.8	307.39999999999998	308.2	339.3	380	368	423.2	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	394.5	311.51	511.41	464.1	
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